
 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 40 ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ  
VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI MƯA LŨ, SỤT LỞ ĐẤT NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số:3441/QĐ-ĐHLHN ngày …… tháng …… năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

STT Họ và tên Ngày sinh MSSV Hộ khẩu thường trú Số tiền hỗ trợ Ghi chú 

1.  Sầm Thị Chanh 03/9/1991 390437 Mù Cang Chải – Yên Bái 1.000.000 đ  

2.  Chảo Sếnh Kiêm 13/3/1995 390672 Nậm Nhùn – Lai Châu 1.000.000 đ  

3.  Giàng Thị Mái 28/10/1995 390772 Mường Chà – Điện Biên 1.000.000 đ  

4.  Lù Thúy Bình 28/07/1995 390870 Mường Tè – Lai Châu 1.000.000 đ  

5.  Lý Thị Mai 22/06/1995 390873 Sìn Hồ - Lai Châu 1.000.000 đ  

6.  Trịnh Hoài Phương 15/9/1995 391202 Mù Cang Chải – Yên Bái 1.000.000 đ  

7.  Đao Việt Mỹ 09/04/1995 391469 Mường Tè – Lai Châu 1.000.000 đ  

8.  Vàng A Dũng 07/9/1993 391670 Tam Đường – Lai Châu 1.000.000 đ  

9.  Triệu Tài Quý 17/10/1994 391767 Sìn Hồ - Lai Châu 1.000.000 đ  

10.  Nông Thị Quyết 07/9/1995 391868 Tam Đường – Lai Châu 1.000.000 đ  

11.  Lò Thị Biển 08/5/1996 392232 Sìn Hồ - Lai Châu 1.000.000 đ  

12.  Cao Bích Hợi 01/4/1995 392267 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

13.  Tao Văn Nọi 05/9/1992 392269 Sìn Hồ - Lai Châu 1.000.000 đ  

14.  Trần Thanh Trà 03/01/1995 392567 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

15.  Lê Anh Chuyên 22/8/1996 392805 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

16.  Long Thị Hồng 09/12/1997 400110 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

17.  Giàng A Nù 16/7/1995 400150 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

18.  Vừ A Dia 30/10/1996 400351 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



19.  Vũ Hoàng Hà 11/03/1997 400406 Văn Yên, Yên Bái 1.000.000đ  

20.  Lò Thị Dung 05/9/1997 400424 Tam Đường, Lai Châu 1.000.000đ  

21.  Giàng Thị Giông 06/9/1997 400448 Mường Chà, Điện Biên 1.000.000đ  

22.  Vàng A Lầu 08/9/1997 400550 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

23.  Tòng Thị Vân 20/7/1997 400552 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

24.  Sùng Sú 16/5/1996 400570 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

25.  Vàng A Nu 02/10/1997 400574 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

26.  Vàng Thị Ánh 19/9/1997 400856 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

27.  Trương Thị Hoài 08/5/1996 400867 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

28.  Trần Quỳnh Dương 15/9/1997 401015 Bảo Thắng, Lào Cai 1.000.000đ  

29.  Lò Thị Lệ 25/03/1997 401101 Mường Chà, Điện Biên 1.000.000đ  

30.  Đỗ Thị Quỳnh Thu 08/9/1997 401307 Văn Yên, Yên Bái 1.000.000đ  

31.  Phạm Thủy Tiên 03/11/1997 401344 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

32.  Lầu A Thếnh 13/01/1994 401405 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

33.  Nguyễn Thị Linh  01/12/1997 401652 Bảo Thắng, Lào Cai 1.000.000đ  

34.  Tẩn Thị Thảo 07/7/1997 401764 Văn Yên, Yên Bái 1.000.000đ  

35.  Lương Thị Thảo 22/5/1997 402339 Bảo Thắng, Lào Cai 1.000.000đ  

36.  Ngô Thùy Giang 13/03/1997 402434 Bảo Thắng, Lào Cai 1.000.000đ  

37.  Hoàng Thị Hải Vân 26/9/1996 402470 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

38.  Màng Thị Nhọn 15/6/1997 402763 Mường Chà, Điện Biên 1.000.000đ  

39.  Vừ A Tủa 03/5/1997 402848 Điện Biên Đông, Điện Biên 1.000.000đ  

40.  Nguyễn thị Mây 12/6/1997 402835 Bảo Thắng, Lào Cai 1.000.000đ  

41.  Nguyễn Thị Hoàng Chuyên 22/03/1997 403403 Mường Khương, Lào Cai 1.000.000đ  

42.  Nguyễn Thùy Linh 09/5/1998 410404 Mường Tè – Lai Châu 1.000.000 đ  

43.  Mùa Lưu Ly 08/5/1998 410629 Mù Cang Chải – Yên Bái 1.000.000 đ  



44.  Trương Công Luận 18/03/1990 410657 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

45.  Triệu Thị Diện 19/9/1996 410658 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

46.  Vũ Thị Hoài Linh 30/04/1998 410715 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

47.  Lục Thị Mai Anh 24/9/1998 410718 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

48.  Lùng Thị Kim Chi 25/01/1998 411120 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

49.  Đàm Thị Minh Nghĩa 29/11/1998 411235 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

50.  Phạm Thị Hoài Thu 14/4/1998 411631 Mường Khương – Lào Cai 1.000.000 đ  

51.  Hạng Thị Pàng 01/9/1996 411751 Mường Chà – Điện Biên 1.000.000 đ  

52.  Nguyễn Thị Thu Hằng 14/08/1998 411221 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

53.  Đặng Quý Chạn 23/04/1994 LTCQ0105 Văn Yên – Yên Bái 1.000.000 đ  

54.  Vàng Seo Trình 16/05/1996 LTCQ0149 Si Ma Cai – Lào Cai 1.000.000 đ  

TỔNG 54.000.000 đ  
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